Chủ đề 1: 
THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
( Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
1. Một nền tảng sản xuất mới ra đời.
· Đó là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
· Xảy ra bào giữa thế kỉ XV
· Trong khi xã hội phong kiến đã suy yếu, bị chính quyền phong kiến kìm hãm, song không thể ngăn cản được sự phát triển của nó.
· Giai cấp: gồm có 2 giai cấp
· Giai cấp tư sản
· Giai cấp vô sản
· Nảy sinh mâu thuẫn mới:Mâu thuẫn  giữa chế độ phong kiến  với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân .
2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI
· Từ thế kỉ XII, Tây Ban Nha thống trị  ngăn cản sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa  ở Nê déc lan
· 8-1566, Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu
· 1581, Các tỉnh Bắc Nê déc len thành lập nước Cộng hòa – Các tỉnh Liên hiệp – sau gọi là Hà Lan.
· 1648, Hà Lan độc lập
* Ý nghĩa:
· Cuộc đấu tranh được xem là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.
· Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
· Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển
II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.
· Kinh tế TBCN phát triển mạnh. Xuất hiện nhiều công trường thủ công, nhiều trung tâm thương mại, tài chính được hình thành.
· Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản.
· Vua, địa chủ phong kiến mâu thuẫn với quý tộc mới, tư sản, nhân dân lao động
· Mâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ cách mạng.
2.Tiến trình cách mạng
a. Giai đọan 1 (1642-1648)
· Năm 1642 nội chiến bùng nổ giữa Quốc hội và quân đội nhà vua, thắng lợi nghiêng về phía nhà vua.
· Ổ-li-vơ Crom- oen lên làm chỉ huy. Quân đội quốc hội đã liên tiếp đánh bại quân nhà vua.
b. Giai đọan 2 (1649-1688)
· Ngày 30-1-1649 Vua Saclơ I bị xử tử. Anh trở thành nước công hòa. Cách mạng tư sản đạt đến đỉnh cao.
· 1653 nền độc tài được thiết lập.
· Quý tộc mới và tư sản chủ trương khôi phục chế độ quân chủ, 12/1688 Quốc hội tiến hành đảo chính lập ra chế độ quân chủ lập hiến.
3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.
· Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển, thóat khỏi sự thống trị của phong kiến.
· Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì vẫn duy trì ngôi vua, chủ yếu đáp ứng quyền lợi cho tư sản và quý tộc mới.
III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
1.Tình hình của các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh.
· Đến giữa thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa phát triển theo CNTB.
· Mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa dẫn đến chiến tranh.
2. Diễn biến của cuộc chiến tranh
· 12/1773, sự kiện Bôxtơn : nhân dân cảng Bôxtơn phản đối chế độ thuế bằng cách tân công 3 tàu chở chè của Anh
· Hội nghị Philađenphia. Từ 5/9 ® 26/10/1774 Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a diễn ra đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lý nhưng không được chấp nhận.
· 4/1775 chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa, quân thuộc địa do Oa-sinh-tơn chỉ huy.
· Ngày 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. Mọi người đều bình đẳng, quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
· Ngày 17/10/1777 quân khởi nghĩa thắng một trận ở Xa-ra-tô-ga.
· 1783 Anh buộc phải ký Hiệp ước Vec-xai.
3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
* Kết Quả
· Cuộc chiến tranh kết thúc Anh thừa nhận độc lập của các thuộc địa, nước Mỹ ra đời.
· Năm 1787 Mĩ ban hành hiến pháp quy định Mĩ là nước cộng hòa liên bang đứng đầu là tổng thống, chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi.
* Ý nghĩa
· Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB
· Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á – Phi- Latinh.
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
I. Nước Pháp trước cách mạng.
1. Tình hình kinh tế
· Nông nghiệp rất lạc hậu do sự bóc lột của phong kiến địa chủ.
· Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm.
2. Tình hình chính trị - xã hội.
· Là nước quân chủ chuyên chế. Vua nắm mọi quyền hành
· Xã hội phong kiến được phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tốc, đẳng cấp 3. Trong đó: giai cấp thppngs trị gồm tăng lữ, quý tộc. Đẳng cấp 3 gồm nhiều giai cấp.
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
· Trào lưu triết học ánh sáng ra đời, chống lại tư tưởng của chế độ phong kiến.
· Tiêu biểu là: Môngtexkio, Vônte, Rútxô…
II. Cách mạng bùng nổ
1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
· Năm 1774, vua Lu – I XVI lên ngôi, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu.
· Công thương nghiệp đình đốn, nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp
=>Năm 1788 nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi.
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng
· Ngày 5/5/1789 hội nghị ba đẳng cấp khai mạc tại cung điện Véc – xai.
· 17/6/1789 đẳng cấp 3 tuyên bố là quốc hội lập hiến.
· Ngày 14/7/1789, quần chúng vũ trang phá ngục Ba – xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
III. Sự phát triển của cách mạng
1. Chế độ quân chủ lập hiến ( từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792).
· Sau 14/7/1789 phái lập hiến nắm quyền.
· 8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền.
· Tháng 9/1791 thông qua hiến pháp mới, xác lập nền quân chủ lập hiến.
· Tháng 4/1792 liên minh phong kiến Áo – Phổ tấn công Pháp.
· Ngày 11/7/1792 quốc hội tuyên bố tổ quốc lâm nguy.
· Ngày 10/8/1792 lật đổ phái lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến.
 2. Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21/9/1792 đến ngày 2/6/1793)
· 9/1792 quốc hội mới khai mạc -> Cộng hòa 1.
· Chính quyền chuyển về tay tư sản công thương ( phái Gi – rông – đanh).
· 20/9/1792 thắng quân Áo – Phổ trận Van – mi.
· 21/1/1793 Louis bị kết án tử hình.
3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia – cô – bạn ( từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/1794)
· Đứng đầu là Rô – be – spie, thực hiện những biện pháp:
· Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.
· Tịch thu ruộng đất của quý tộc bán cho nông dâm, trưng thu lúa mì, quy định giá tối đa, lương tối đa.
· Lệnh tổng động viên, liên minh chống Pháp bị đẩy lùi ngày 26/6/1794.
=> Đem lại quyền lợi cơ bản cho nhân dân, phát huy sức mạnh quần chúng trong việc chống ngoại xâm và tội phạm.
Kết quả:
· Phái  Gia – cô – banh dập tắt cuộc nổi loạn, thắng giặc ngoài.
· Nội bộ phái Gia – cô – banh chia rẽ, suy yếu.
· 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo hính, chém đầu Rô – be – spie.
4. Ý nghĩa CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII
· Mở đường cho CNTB phát triển.
· Là cuộc CMTS triệt để nhất
· Lực lượng quyết định của CM là nhân dân lao động.
· Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước phong kiến
· Lật đổ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
· Hạn chế: Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân, không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến.
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
I. Cách mạng công nghiệp.
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh.
* Nguyên nhân:
· Do nhu cầu của sản xuất và cuộc sống con người ngày càng cao.
· Giai cấp tư sản đã nắm được chính quyền, muốn tích lũy được của cải nhiều hơn.
* Các phát minh: Thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt. Về sau, được đưa dần vào các ngành kinh kinh tế khác.
* Kết quả: Anh tù một nước công nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới, là “công xưởng của thế giới”.
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
* Ở Pháp:
· CMCN bắt đầu từ năm 1830
· Giữa thế kỉ XIX, cách mạng công nghiệp hoàn thành. Kinh tế đứng thứ hai sau Anh.
* Ở Đức:
· Cách mạng công nghiệp diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX.
· Giữa thế kỉ XIX, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh.
3. Hệ quả của CMCN
· Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản.
· Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới
1. Các cuộc cách mạng tư sản  thế kỉ XIX. ( không học )
2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
* Nguyên nhân: Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ->cần thị trường tiêu thụ.
* Qúa trình xâm lược: Hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
BÀI TẬP
1. So sánh cách mạng tư sản Hà Lan và cách mạng tư sản Anh?
2. Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?
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